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Nguyên liệu: 
1. Kim móc 2 – 2.5mm, kim đan 3.5mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu, bông bi nhồi thú 
3. Len YarnArt Jeans (50g/ 160m) 

-Màu vàng đất 84 , hoặc 
màu vàng 35  (Màu A)  
-Màu trắng ngà 03 (Màu B) 

-Màu đen 53 (Màu C) 
-Màu trắng 01 (Màu D) 

4. Len khâu mắt mũi, miệng , má  
Kí hiệu 

MR:Vòng tròn ma thuật  
X: Mũi đơn 
V: Mũi tăng 
^: Mũi giảm 

Ch: Mũi 1inh  
F: Mũi kép đơn  
T: Mũi chữ T  
E: Mũi kép đôi  

Hướng dẫn 
Đầu: Màu A 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24 
5. (3X, 1V)*6 = 30  
6. (4X, 1V)*6 = 36  
7. (5X, 1V)*6 = 42  
8. (6X, 1V)*6 = 48 
9. (7X, 1V)*6 = 54  
10. (8X, 1V)*6 = 60  
11. 60X = 60  
12. (9X, 1V)*6 = 66 
13-15. 66X = 66  
16. (10X, 1V)*6 = 72  
17. 72X = 72  

18. (11X, 1V)*6 = 78  
19-26. 78X = 78  
27. (11X, 1^)*6 = 72  
28. (10X, 1^)*6 = 66 
29. (9X, 1^)*6 = 60 
30. (8X, 1^)*6 = 54  
31. (7X, 1^)*6 = 48  
32. (6X, 1^)*6 = 42  
33. (5X, 1^)*6 = 36  
34. (4X, 1^)*6 = 30 
35. (3X, 1^)*6 = 24  
36. (2X, 1^)*6 = 18  
Bắt đầu nhồi bông 
37. (1X, 1^)*6 = 12  
38. 6^ = 6  

 

 
Nhồi bông . Kết thúc hàng bằng 1 mũi trượt . Cắt len chừa 1 
đoạn dài để khâu  
Gắn mắt ở hàng thứ 17 và 18 . 2 mắt cách nahu 15X  
Tai ngoài (x2): Màu A 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. 12X = 12  
4. (1X, 1V)*6 = 18  
5. 18X = 18  
6. (2X, 1V)*6 = 24   

7. 24X = 24  
8. (3X, 1V)*6 = 30  
9. 30X = 30  
10. (4X, 1V)*6 = 36  
11. 36X = 36  
12. (5X, 1V)*6 = 42 

Gập 2 cạnh tai móc mũi X để khép kín . Tương tự làm tai thứ 2  
Tai trong (x2): Màu B 

Móc 10ch , quay lại móc từ chân bính thứ 2:  
1.9X =  9 , quay lại  
2. 1ch, 9X =9 , quay lại  
3. bỏ qua 1 mũi, 8X = 8, quay lại  
4. bỏ qua 1 mũi, 7X = 7 , quay lại 
5. bỏ qua 1 mũi, 6X = 6 , quay lại  
6. bỏ qua 1 mũi, 5X = 5 , quay lại  
7. bỏ qua 1 mũi, 4X = 4 , quay lại  
8. bỏ qua 1 mũi, 3X = 3 , quay lại  
9. bỏ qua 1 mũi, 2X = 2 , quay lại  
10. bỏ qua 1 mũi, 1X = 1 , quay lại  

Chốt lại, để lại một đoạn dài để may. Khâu bên trong 
tai ngoài. Ghim và khâu tai bên đầu, giữa các vòng 7-19. 
Mõm (x2): Màu B 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12 
3. (1X, 1V)*6 = 18  

4.(2X, 1V)*6 = 24 
5-9. 24X = 24  
10. 8X, 4^, 8X = 20  

 

 

Hổ Con Răng Kiếm 
 

 

11. 20X = 20  12. 8X, 2^, 8X = 18  
Làm tương tự cái thứ 2 .Khâu 9 mũi  X của cả hai nửa vào hàng 
12 và nhét mõm với một chút bông 
Mũi: Màu C 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 6 

3. 6V = 12  
4-5. 12X = 12  

Chốt lại, để lại một cái đuôi dài để may. Cái mũi 
không cần phải nhồi. Thêu nút thắt Pháp 
(hình dưới) trên mõm bằng sợi đen. Khâu mũi 
mõm. Đóng mặt sau của mõm và khâu mõm 
vào đầu, giữa các vòng 18-27. 

 
Cằm: Màu B 

1.MR: 6X = 6  
 

2. 6V = 12  
3. 12X = 12  

Chốt lại, để lại một cái đuôi dài để may. Cằm không 
cần được nhồi. Khâu cằm dưới mõm. Thêu miệng và một dải 
mõm đen với sợi đen 
Răng (x2): màu D 

1.MR: 4X = 4 
2. (1X, 1V)*2 = 6  
3. 6X = 6   
4. (2X, 1V)*2 = 8  

5-6. 8X = 8 
7. (3X, 1V)*2 = 10  
8-9. 10X = 10   
Chốt lại, để lại một cái đuôi 

dài để may. Nhồi răngnhẹ nhàng với bông và khâu chúng bên  

 
dưới mõm 
Thân: Màu A 

1.MR: 8X = 8 
2. 8V = 16  
3. (1X, 1V)*8 = 24  
4. (2X, 1V)*8 = 32 
5. (3X, 1V)*8 = 40  
6. (4X, 1V)*8 = 48  
7-8. 48X = 48  
9. (5X, 1V)*8 = 56  

 
10. 56X = 56  
11. (6X, 1V)*6 = 64  
12-19. 64X = 64  
20. (6X, 1^)*8 = 56  
21-23. 56X = 56  
24. (5X, 1^)*8  = 48  
25-29. 48X = 48 

Nhồi bông , chốt sợi và cắt len chừa 1 đoạn dài để may. Khâu 
thân vào đầu, giữa vòng 31 và 32. 
Chân sau (x2): màu A 

1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24 
5. (3X, 1V)*6 = 30  
6-12. 30X = 30  
13. (3X, 1^)*6 = 24  

14-17. 24X = 24  
18. (6X, 1^)*3 = 21  
19-21. 21X = 21  
22.(5X, 1^)*3 = 18  
23. (1X, 1^)*6 = 12  
24. 6^ = 6 
Nhồi bông . Móc các mũi X 

qua 2 cạnh để khép kín. Làm tương tự chân thứ 2 
Ngón chân của chân sau (x6): Màu B 

1.MR: 6X = 6  
  

2. 6V = 12  
3. 12X = 12 

Chốt lại, để lại đoạn len dài để may. Khâu 3 ngón chân cạnh nhau 
trên mỗi chân, giữa các vòng 4-9. Làm tương tự chân 2  
Đệm bé của  chân sau (x6): Màu B 

1.MR: 6X = 6 
Làm tương tự 5 cái còn lại . Khâu đệm chân vào dưới ngón chân 

 

Đệm to của chân sau (x2): Màu B 
1.MR: 8X = 8  2. 8V = 16 

Chân trước (x2): màu A 
1.MR: 6X = 6  
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24 
5-9. 24X = 24  
10. (2X, 1^)*6 = 18  

11-14. 18X = 18  
15. (4X, 1^)*3 = 15  
16-20. 15X = 15  
21. (3X, 1^)*3 = 12  
22.12X = 12 
23. 6^ = 6   

Nhồi bông . Móc các mũi X qua 2 cạnh để khép kín. Làm tương 
tự chân thứ 2 
Ngón chân của chân trước (x6): Màu A  

1.MR: 5X = 5  
  

2. 5V = 10  
3. 10X = 10 

Chốt lại, để lại một cái đuôi dài để may. Khâu 3 ngón chân tiếp 
theo với nhau trên mỗi chân trước, giữa các vòng 4-9. 
Đệm bé của chân trước (x6): màu B 

1.MR: 5X = 5  
Làm tương tự 5 cái còn lại . Khâu đệm chân vào dưới ngón chân 
Đệm to của chân trước (x2): Màu B 

1.MR: 6X = 6  2. 6V = 12  
Đuôi: Màu A 

1.MR: 5X = 5  
2. 5V = 10  
3-4. 10X = 10  
5. (4X, 1V)*2 = 12   

 
6-12. 12X = 12  
13. (2X, 1V)*4 = 16  
14-15. 16X = 16 

Chốt lại, để lại một cái đuôi dài để may. Nhồi đuôi và khâu nó ở 
mặt sau, giữa các vòng 9-14. 
Sauk hi làm xong các bộ phận các bạn hãy tiến hàng ráp chúng 
lại và trang trí để hoàn thiện sản phẩm nhé ^^ 
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